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	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số:             /PTKT-LTT-TC	Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 12 năm 2020
PHIẾU TỰ KIỂM TRA
VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
(Thời kỳ tự kiểm tra: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

I. THÔNG TIN CHUNG  (P.TC-HC-TH)
1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
2. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản  9523.2.1058083 
Mở tại Kho bạc Nhà nước Tân Bình
Người đại diện theo pháp luật: Phạm Hữu Lộc
Chức vụ: Hiệu trưởng
2.1. Trụ sở chính: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38110775; 028 38119872; Fax: 028 38118676 ; 
Email: lytutrong@lttc.edu.vn
Website: LTTC.edu.vn 
2.2. Địa điểm đào tạo
a) Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 
Điện thoại: 028 38110775; 		Fax: 028 38118676; 
Email: lytutrong@lttc.edu.vn
b) …. 
Địa chỉ …
Điện thoại:     ; Fax:      ; Email: …
2.3. Loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Công lập
3. Quyết định thành lập số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh 
4. Quyết định đổi tên số  1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
5. Tổng số cán bộ, nhà giáo, người lao động: 406 người, trong đó: CB-GV-NV nhà trường là 321 người; giảng viên thỉnh giảng 84 người.
Trong đó:
- Nhà giáo: 291 người (nhà giáo cơ hữu: 206 người (nhà giáo: 190; nhà giáo kiêm chức: 16) + nhà giáo hợp đồng: 01 người + nhà giáo thỉnh giảng: 84 người.
- Viên chức, người lao động khác: 114 người.
6. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, gồm:	
a) Hội đồng trường: 15 thành viên (1 thành viên đại diện cơ quan quản lý Trường; Hiệu trưởng và 3 Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên; 5 thành viên là Trưởng phòng khoa trực thuộc trường; 2 nhà khoa học ngoài trường; 1 thành viên đại diện doanh nghiệp
b) Ban Giám hiệu, gồm: 01 Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng 
c) Các hội đồng tư vấn, gồm: Hội đồng Khoa học đào tạo; Hội đồng thi đua – Khen thưởng; Hội đồng Tuyển sinh; Hội đồng thi Tốt nghiệp; Hội đồng Thẩm định chương trình, giáo trình; Hội đồng Khen thưởng Học sinh – Sinh viên; Hội đồng Tuyển dụng viên chức; Hội đồng Khoa;…  
d) Phó Hiệu trưởng  
- Họ và tên Đinh Văn Đệ
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1974
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
- Nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp:
+ Đã qua lớp bồi dưỡng: ☒; Quyết định số 281/QĐ-TCGDNN ngày 02/5/2019 
Phó Hiệu trưởng 
Họ và tên Đinh Hồng Minh
- Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1969
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
- Nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp:
+ Đã qua lớp bồi dưỡng: ☒; Quyết định số 1605/QĐ-HVCB ngày 02 tháng 11 năm 2017 
Phó Hiệu trưởng 
Họ và tên Châu Văn Bảo
- Ngày, tháng, năm sinh: 12/08/1974
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
- Nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp:
+ Đã qua lớp bồi dưỡng: ☒; Quyết định số 281/QĐ-TCGDNN ngày 02/5/2019 
đ) Số phòng: 7 phòng, gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính– Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên. 
e) Số khoa (10), tổ bộ môn (25), gồm: Khoa Công nghệ thông tin: Tổ bộ môn Công nghệ phần mềm; Tổ bộ môn Mạng máy tính; Tổ bộ môn Khoa học máy tính. Khoa Cơ khí gồm: Tổ bộ môn Công nghệ chế tạo máy; Tổ bộ môn Cơ sở Cơ khí; Tổ bộ môn Cad/Cam-CNC. Khoa Điện – Điện tử gồm: Tổ bộ môn Điện Công nghiệp; Tổ bộ môn Kỹ thuật Điện – Điện tử; Tổ bộ môn Cơ điện tử và Tự động hóa. Khoa Động lực gồm: Tổ bộ môn Gầm ô tô; Tổ bộ môn Điện ô tô; Tổ bộ môn Động cơ ô tô và Tổ bộ môn Ô tô điện – Hybrid. Khoa Nhiệt - Lạnh gồm: Tổ bộ môn Nhiệt – Lạnh chuyên ngành; Tổ bộ môn Cơ sở ngành. Khoa Lý luận – Chính trị gồm: Tổ bộ môn Pháp luật; Tổ bộ môn Giáo dục chính trị. Khoa Khoa học cơ bản gồm: Tổ bộ môn Lý - Hóa; Tổ bộ môn Toán; Tổ bộ môn Giáo dục thể chất và Tổ bộ môn tiếng Anh. Khoa May – Thời trang gồm: Tổ bộ môn Công nghệ May; tổ bộ môn Thiết kế. Khoa Kinh tế gồm: Tổ bộ môn Quản trị kinh doanh; tổ bộ môn Kế toán – Tài chính; Tổ bộ môn Cơ sở ngành. Khoa Xây dựng
g) Số trung tâm: 7 trung tâm, gồm: Trung tâm Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Y tế; Trung tâm Đào tạo nghề bánh; Trung tâm thang máy, thang cuốn KONE 
h) Số cơ sở sản xuất, kinh doanh: Không
7. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Vượng Giấy chứng nhận số 27/2020/GCNĐKHĐ-TCGDNN, ngày 09/3/2020; Giấy chứng nhận số 27a/2020/GCNĐKBS-TCGDNN, ngày 29/6/2020; Giấy chứng nhận số 27b/2020/GCNĐKBS-TCGDNN, ngày 07/7/2020  của Tổng cục GDNN.  
a) Tổng số 50 ngành, nghề đào tạo. Trong đó:
- Trình độ cao đẳng: 43 ngành, nghề, gồm: Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính, Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Sửa chữa máy tàu thủy; Sửa chữa máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật làm bánh.
- Trình độ trung cấp: 43 ngành, nghề, gồm: Công nghệ ô tô, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Quản trị mạng máy tính,  Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động; Điện tử công nghiệp; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; Cơ khí chế tạo; Chế tạo khuôn mẫu; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; Lập trình máy tính; Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Thiết kế đồ hoạ; Thương mại điện tử; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Logistic; Kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Đồ họa đa phương tiện; Truyền thông và mạng máy tính; Sửa chữa máy tàu thủy; Sửa chữa máy nâng chuyển; Quản trị du lịch MICE; Quản trị lữ hành; Quản trị khách sạn; Nghiệp vụ  nhà hàng; Kỹ thuật làm bánh. 
- Trình độ sơ cấp: Trường chưa đào tạo trình độ sơ cấp
b) Địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm (1):
- Trụ sở chính: ☒
- Số địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính: 0 
8. Địa điểm đào tạo chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp:
a) Có:  ☐ ; 
- Số địa điểm đào tạo   , gồm: …
- Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN:☐
- Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động GDNN: ☐. Lý do: …
 b) Không có: ☒
II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Hội đồng trường 
a) Đã thành lập: ☒; Quyết định số 782/QĐ-GDĐT-TC ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Hội đồng trường của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 – 2020
b) Chưa thành lập: ☐. Lý do …
2. Quy chế tổ chức, hoạt động
a) Đã ban hành:☒; Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 
b) Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
3. Về công tác tuyển sinh    Misa, Vượng
3.1. Việc lập và triển khai kế hoạch tuyển sinh
- Có xây dựng:  ☒   Kế hoạch số 1534/KH-LTT-ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện các chương trình quảng bá tuyển sinh năm 2020
- Không xây dựng: ☐. Lý do: …
3.2.  Về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh
- Có đăng ký ☒ ;  Văn bản ngày 04 tháng 01 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020.
- Không đăng ký: ☐. Lý do: …
3.3.  Thành lập hội đồng tuyển sinh
- Có thành lập ☒  Quyết định số 96/QĐ-LTT-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2020. 
- Không thành lập: ☐. Lý do: …
3.4.  Thông báo tuyển sinh
- Có ban hành:  ☒ Thông báo số 166/TB-LTT-ĐT ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tuyển sinh năm 2020.
- Không ban hành ☐. Lý do: …
3.5.  Phê duyệt kết quả tuyển sinh
- Có phê duyệt ☒ Quyết định số 1205/QĐ-LTT-ĐT ngày 23 tháng 10 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng chính quy, hệ 4 năm khóa 2020; Quyết định số 1390/QĐ-LTT-ĐT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sinh viên trúng tuyển nhập học cao đẳng chính quy khóa 2020; Quyết định số 1652/QĐ-LTT-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sinh viên trúng tuyển nhập học trung cấp phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên khóa 2020 và Quyết định số 188/QĐ-LTT-ĐT ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sinh viên trúng tuyển nhập học trung cấp khóa 2020.
- Không phê duyệt: ☐. Lý do: …
3.6.  Về hồ sơ tuyển sinh của người học trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp
[bookmark: _GoBack]- Có đủ hồ sơ của người học: ☒
- Không đủ hồ sơ của người học ☐. Lý do: …
3.7.  Kết quả tuyển sinh   Misa, Vượng, TTĐT LTT
Kết quả tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp so với chỉ tiêu tuyển sinh/năm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: 7.385/8.505 
Tổng số tuyển sinh đào tạo cao đẳng, trung cấp và đào tạo dưới 03 tháng 10.112 người học (trình độ cao đẳng: 4.135 sinh viên; trình độ trung cấp: 3.250 sinh viên; trình độ sơ cấp: 0 học sinh, đào tạo dưới 03 tháng: 2.727 học viên).
- Số ngành, nghề tuyển sinh đạt từ 0,1% đến dưới 20%: 21 ngành, nghề (trình độ cao đẳng: 11 ngành, nghề; trình độ trung cấp: 10 ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
- Số ngành, nghề tuyển sinh đạt từ 20% đến 50%: 12 ngành, nghề (trình độ cao đẳng: 09 ngành, nghề; trình độ trung cấp: 03 ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
- Số ngành, nghề tuyển sinh đạt từ 51% đến 109%: 33 ngành, nghề (trình độ cao đẳng: 19 ngành, nghề; trình độ trung cấp: 14 ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
- Số ngành, nghề tuyển sinh vượt từ 110% trở lên: 20 ngành, nghề (trình độ cao đẳng: 04 ngành, nghề; trình độ trung cấp: 16 ngành, nghề; trình độ sơ cấp: Trường chưa có tuyển sinh).
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN ☒ ;Văn bản số 404/LTT-ĐKBSHĐ ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. 
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN ☐. Lý do: …
3.8.  Ngành, nghề tuyển sinh
a) Tuyển sinh đúng ngành, nghề được cấp: ☒
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng: 33 ngành, nghề.
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp: 33 ngành, nghề.
+ Số nghề đào tạo trình độ sơ cấp: … nghề.
b) Tuyển sinh không đúng ngành, nghề được cấp: ☐
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng: … ngành, nghề.
+ Số ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp: … ngành, nghề.
+ Số nghề đào tạo trình độ sơ cấp: … nghề.
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN: ☐; Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung HĐGDNN: ☐. Lý do: …
3.9.  Về đối tượng tuyển sinh học trình độ trung cấp
a) Tốt nghiệp trung học cơ sở: 3.177/3.250 người học trình độ trung cấp (chiếm 97.75%). 
b) Tốt nghiệp trung học phổ thông: 73/3.250 người học trình độ trung cấp (chiếm 2.25%).
4. Công tác đào tạo (số liệu ngày 02/12/2020) Thảo, Thơ, TTĐT LTT
4.1.  Quy mô đào tạo Thảo, Thơ, TTĐT LTT
Tổng số sinh viên trình độ cao đẳng, trung cấp 18.318 người học (tuyển mới trong kỳ báo cáo: 7.819 người học; số người học trước kỳ báo cáo chuyển sang: 10.499 người học). Trong đó, trình độ cao đẳng: 10.461 sinh viên; trình độ trung cấp: 7.857 học sinh. 
Tổng số học viên đào tạo dưới 03 tháng: 2.727 học viên.
4.2.  Địa điểm đào tạo
a) Đào tạo đúng địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☒ 
- Trình độ cao đẳng: Số lớp:  201 lớp; số người học: 10.461 người.
- Trình độ trung cấp: Số lớp: 128 lớp; số người học: 7.857 người.
- Trình độ sơ cấp: Số lớp: ... lớp; số người học: ... người.
b) Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
- Trình độ đào tạo
+ Trình độ cao đẳng: Số lớp: ... lớp; số người học: ... người.
+ Trình độ trung cấp: Số lớp: ... lớp; số người học: ... người.
+ Trình độ sơ cấp: Số lớp: ... lớp; số người học: ... người.
- Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Văn bản số …  
- Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☒
Lý do: …
4.3.  Quy mô lớp học lý thuyết trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp Thảo, Thơ, TTĐT LTT
a) Lớp học lý thuyết (lấy lớp danh nghĩa HK2/2019-2020 và lớp danh nghĩa HK1/2020-2021)
- Số lớp học phần lý thuyết có từ 36 người trở lên: ..... lớp/......số lớp danh nghĩa (trình độ cao đẳng:......./ ........ lớp, trình độ trung cấp: :......./ ........ lớp, trình độ sơ cấp:     /    lớp).
- Số lớp học phần lý thuyết có từ 35 người học trở xuống: ..... lớp/.....số lớp danh nghĩa (trình độ cao đẳng:......./ ........ lớp, trình độ trung cấp: :......./ ........ lớp, trình độ sơ cấp:     /    lớp).
b) Lớp học thực hành
- Số lớp học phần thực hành có từ 19 người trở lên: ..... lớp/.....số lớp danh nghĩa đã chia nhóm (trình độ cao đẳng:......./ ........ lớp, trình độ trung cấp: :......./ ........ lớp, trình độ sơ cấp:     /    lớp).
- Số lớp học phần thực hành có từ 18 người học trở xuống: ..... lớp/.....số lớp danh nghĩa đã chia nhóm (trình độ cao đẳng:......./ ........ lớp, trình độ trung cấp: :......./ ........ lớp, trình độ sơ cấp:     /    lớp).
4.4.  Về đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Nhung
a) Đào tạo liên thông từ trình độ sơ cấp lên trình độ trung cấp
- Ngành, nghề đào tạo, gồm: Trường chưa đào tạo
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
+ Vừa làm vừa học ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☐
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với Choose an item.
+ Đã báo cáo: : ☐; Văn bản số … 
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 b) Đào tạo liên thông trung cấp để được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai
- Ngành, nghề đào tạo, gồm: Trường chưa đào tạo
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
+ Vừa làm vừa học ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☐
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với Choose an item.
+ Đã báo cáo: : ☐; Văn bản số … 
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 c) Đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng Nhung
- Ngành, nghề đào tạo, gồm: Công nghệ Ôtô, Quản trị mạng máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, Điện công nghiệp, Công nghệ may, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Lắp đặt thiết bị lạnh, Tin học ứng dụng, Thiết kế Web, Lập trình máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cắt gọt kim loại, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, Ngôn ngữ Anh.
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☒; số lớp: 27/27; số người học: 969 người.
        + Vừa làm vừa học ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☒
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với Choose an item.
+ Đã báo cáo: : ☐; Văn bản số … 
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số 1346/QĐ-LTT ngày 12/11/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề được điều chỉnh từ chương trình đào tạo khóa 2019 trình độ liên thông cao đẳng để áp dụng từ khóa 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 1347/QĐ-LTT ngày 12/11/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề  trình độ liên thông cao đẳng để áp dụng từ khóa 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số 1034/QĐ-LTT-ĐT ngày 14/10/2017 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 d) Đào tạo liên thông để được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai
- Ngành, nghề đào tạo, gồm: …
- Hình thức đào tạo
+ Chính quy: ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
+ Vừa làm vừa học ☐; số lớp:     /    ; số người học:       người.
- Địa điểm đào tạo
+ Trụ sở chính: ☐
+ Địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đào tạo ngoài địa điểm đào tạo ngoài trụ sở chính chưa được cấp GCNĐKHĐ: ☐
+ Đã lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐ 
Văn bản số …
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
 - Báo cáo việc tổ chức đào tạo liên thông với Choose an item.
+ Đã báo cáo: : ☐; Văn bản số … 
+ Chưa báo cáo: ☐. Lý do: …
 - Về chương trình đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 - Về ban hành quy định về đào tạo liên thông
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số …
+ Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
4.5.  Về liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo Ly P.TC-HC-TH
a) Hợp đồng liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo số 919/HĐ-ĐHSPKT-ĐTKCQ về liên kết đào tạo ký với Trường ĐHSP Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 
b) Số địa điểm liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo: 1 địa điểm.
        c) Số ngành, nghề đào tạo 03 ngành, nghề đào tạo, gồm: Điện – Điện tử, Ôtô và Cơ khí
        d) Hình thức đào tạo
- Chính quy: ☐; số lớp:     /     lớp; Số người học:       người.
- Vừa làm vừa học ☒ ; số lớp: 03/03; Số người học: 91 người.
e) Địa điểm đào tạo
- Trụ sở chính: ☒
- Cơ sở/phân hiệu/địa điểm đào tạo: ☐
- Tại cơ sở phối hợp liên kết đào tạo/đặt địa điểm đào tạo: ☐
+ Địa chỉ: …
+ Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN: ☐ 
… 
+ Chưa lập hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp: ☐
Lý do: …
4.6.  Số người học thôi học, bỏ học năm học 2019 – 2020 P.TTGD-CTSV
Tổng số: 2.227/18.318 SV, trong đó: 
- Trình độ cao đẳng: 1.365/10.461 SV (chiếm 13,04%).
- Trình độ trung cấp:   862/7.857 SV (chiếm 10,97%).
- Trình độ sơ cấp: 0  người (chiếm 0 %).
4.7.  Kết quả kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp cho người học (số liệu SV tốt nghiệp từ tháng 01/2020 – 01/2021) Thảo, Thơ
Tổng số 4.152 người học. Trong đó: 
- Trình độ cao đẳng: 1.990  SV. 
- Trình độ trung cấp:  159 SV. 
- Trình độ sơ cấp:      học sinh.
- Đào tạo dưới 03 tháng: 2.003  học viên.
4.8.  Việc tổ chức đào tạo các ngành, nghề thuộc khối ngành sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (nếu có): Không
a) Hợp đồng nguyên tắc đào tạo thực hành với các cơ sở y tế
- Đã ký: ☐
- Số cơ sở ký hợp đồng      , gồm: …
- Chưa ký: ☐. Lý do: …
 b) Chương trình đào tạo thực hành
- Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	  - Chưa ban hành: ☒. Lý do: …
 c) Kế hoạch đào tạo thực hành
- Đã ban hành ☐, gồm: …
- Chưa ban hành ☐. Lý do: …
 d) Hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh thực hiện 50% thời lượng chương trình thực hành
- Đã ký với    cơ sở thực hành, gồm: …
- Chưa ký với cơ sở đào tạo thực hành nào: ☐. Lý do: …
5. Công tác quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo Vượng, Thảo, Thơ, TTĐT LTT
5.1.  Về in ấn, phê duyệt, báo cáo mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp với cơ quan có thẩm quyền
a) Đã in ấn mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☒
- Chưa in ấn mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☐
- Đã phê duyệt mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☒
- Chưa phê duyệt mẫu phôi văn bằng tốt nghiệp: ☐
- Đã báo cáo mẫu phôi với cơ quan có thẩm quyền: ☒; Văn bản số 306/LTT-ĐT, ngày 02/4/2019 về đăng ký mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng đến Bộ LĐTB&XH và Tổng cục GDNN; 307/LTT-ĐT, ngày 02/4/2019 về đăng ký mẫu phôi bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng đến Sở LĐTB&XH	
- Chưa báo cáo với cơ quan nào … 
Lý do: …
 b) Về chứng chỉ sơ cấp: Trường chưa đào tạo sơ cấp
- Đã in ấn: ☐
- Chưa in ấn: ☐
- Đã báo cáo/đề nghị Sở LĐTBXH xác nhận mẫu phôi: ☒
 + Có xác nhận mẫu phôi của Sở LĐTBXH: ☐
+ Chưa có xác nhận mẫu phôi của Sở LĐTBXH: ☐     
- Chưa báo cáo/đề nghị Sở LĐTBXH xác nhận mẫu phôi: : ☐
Lý do: …
6.  Số văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đã cấp cho người học Vượng, Thảo, Thơ, TTĐT LTT
Tổng số: 3.469/4.152 người, trong đó:
- Trình độ cao đẳng: 1.348 người/1.996 người.
- Trình độ trung cấp: 118 người/159 người.
- Trình độ sơ cấp:      người.
- Đào tạo dưới 03 tháng: 2.003/2.003 người.
7. Đội ngũ nhà giáo P.TC-HC-TH
7.1.  Số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo[footnoteRef:2] [2: T heo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.] 

a) Về số lượng
Tổng số nhà giáo: 291 người. Trong đó, nhà giáo cơ hữu: 206/291 người (nhà giáo: 190/206 + nhà giáo kiêm chức: 16/206 người); nhà giáo hợp đồng: 01/291 người; nhà giáo thỉnh giảng: 84/291 người.
b) Về chất lượng đội ngũ giảng viên cơ hữu:
+ Đạt chuẩn về trình độ chuyên môn: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về trình độ chuyên môn: 0/206 người (tỷ lệ 0%).
+ Đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm: 0/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ: 0/206 người (tỷ lệ 0%).
+ Đạt chuẩn về trình độ tin học: 206/206 người (tỷ lệ 100%).
+ Không đạt chuẩn về trình độ tin học: 0/206 người (tỷ lệ 0%).
+ Đạt chuẩn về kỹ năng nghề: 136/140 người (tỷ lệ 97,14%).
+ Không đạt chuẩn về kỹ năng nghề: 4/140 người (tỷ lệ 2,86%).
7.2.  Tỷ lệ học sinh, sinh viên giáo viên, giảng viên Thảo, Thơ, Tấn
Với quy mô đào tạo 18.318 SV để đảm bảo tỷ lệ 25 học sinh, sinh viên trên 01 GV thì cần 730 GV
- Số ngành, nghề bảo đảm tỷ lệ 25 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên: 39/66 ngành, nghề.
- Số ngành, nghề vượt tỷ lệ 25 học sinh, sinh viên trên 01 giáo viên, giảng viên: 27/66 ngành, nghề
7.3.  Việc đánh giá, xếp loại nhà giáo  P.TC-HC-TH
a) Giảng dạy trình độ sơ cấp:
- Số nhà giáo đạt chuẩn:     /     người (chiếm    %). Trong đó:
+ Loại C:    /     người (chiếm    %)
+ Loại B:    /     người (chiếm    %)
+ Loại A:    /     người (chiếm    %)
- Số nhà giáo không đạt chuẩn:     /     người (chiếm     %).
b) Giảng dạy lý thuyết, thực hành trình độ trung cấp, cao đẳng: GV các khoa trừ khoa CNTT
- Số nhà giáo đạt chuẩn: 178 người (chiếm 100%). Trong đó:
+ Loại C: 0/178 người (chiếm 0%).
+ Loại B: 68/178 người (chiếm 38.2%).
+ Loại A: 110/178 người (chiếm 61.8%).
- Số nhà giáo không đạt chuẩn: 0/178 người (chiếm 0%).
c) Giảng dạy tích hợp trình độ trung cấp, cao đẳng: GV khoa CNTT
- Số nhà giáo đạt chuẩn: 28/28 người (chiếm 100%). Trong đó:
+ Loại C: 0/28 người (chiếm 0%)..
+ Loại B: 2/28 người (chiếm 7.14%).
+ Loại A: 26/28 người (chiếm 92.86 %).
- Số nhà giáo không đạt chuẩn: 0/28 người (chiếm 0%).
7.4.  Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, trình độ tin học, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho đội ngũ nhà giáo của Nhà trường P.TC-HC-TH
a) Đã xây dựng: ☒; Kế hoạch số 1653/KH-LTT-TC ngày 31/12/2019 về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên năm 2020. Nhà trường có chế độ khuyến khích, hỗ trợ cho đội ngũ nhà giáo trường được quy định cụ thể trong Quy chế Chi tiêu nội bộ hằng năm của nhà trường. Hằng năm, Nhà trường ban hành thông báo đăng ký dự tuyển và Hội đồng xét cử CB-VC-NLĐ đi học sau đại học. Nhà trường thực hiện cử nhà giáo tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề do Sở, Ban, Ngành tổ chức. 	
b) Chưa xây dựng: ☐. Lý do: …
8. Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo Mai, Thơ
8.1.  Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp Mai, Thơ
a) Thành lập Ban chủ nhiệm/tổ biên soạn
- Đã thành lập: ☒; Quyết định số: 443/QĐ-LTT-ĐT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM về việc Thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành, nghề thuộc khoa Điện – Điện tử; Nhiệt lạnh; Công nghệ thông tin; May -  Thời Trang; Cơ khí; Động lực; Kinh tế; Xây dựng; Khoa học cơ bản.
- Không thành lập: ☐. Lý do: …
b) Thành lập Hội đồng thẩm định
- Đã thành lập: ☒; Quyết định số: 444/QĐ-LTT-ĐT, ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM về việc Thành lập Hội đồng thẩm định cấp trường các chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp các ngành, nghề thuộc khoa Điện – Điện tử; Nhiệt lạnh; Công nghệ thông tin; May -  Thời Trang; Cơ khí; Động lực; Kinh tế; Xây dựng; Khoa học cơ bản.
- Không thành lập: ☐. Lý do: …
 c) Ban hành chương trình đào tạo
- Đã ban hành: ☒; Quyết định số: 745/QĐ-LTT ngày 31/7/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo chất lượng cao, trình độ cao đẳng các ngành Cơ điện tử, Công nghệ Ô tô để áp dụng đào tạo song hành giữa Trường và Công ty VinFast; Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 10/8/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề được điều chỉnh từ chương trình đào tạo khóa 2019 trình độ trung cấp, cao đẳng để áp dụng từ khóa 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 796/QĐ-LTT ngày 10/8/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề  trình độ trung cấp, cao đẳng để áp dụng từ khóa 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 1346/QĐ-LTT ngày 12/11/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề được điều chỉnh từ chương trình đào tạo khóa 2019 trình độ liên thông cao đẳng để áp dụng từ khóa 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh; Quyết định số 1347/QĐ-LTT ngày 12/11/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề  trình độ liên thông cao đẳng để áp dụng từ khóa 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. 
 - Số chương trình đào tạo đã ban hành: 128 chương trình.       
+ Trình độ cao đẳng: 75  chương trình.  
+ Trình độ trung cấp: 53 chương trình.  
- Không ban hành: ☐. Lý do: …
8.2.  Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp Thơ
a) Tự xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo
- Thành lập Ban chủ nhiệm/tổ biên soạn
+ Đã thành lập: ☒; Quyết định số 896/QĐ-LTT-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thành lập Ban biên soạn chương trình đào tạo trình độ sơ cấp các ngành, nghề thuộc khoa Cơ khí; Động lực; Điện – Điện tử; Nhiệt lạnh; Công nghệ thông tin; May -Thời Trang
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☒; Quyết định số 897/QĐ-LTT-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ sơ cấp các ngành, nghề thuộc khoa Cơ khí; Động lực; Điện – Điện tử; Nhiệt lạnh; Công nghệ thông tin; May –Thời trang
+ Không thành lập: ☐; Lý do: …
 - Ban hành chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số 1049/QĐ-LTT ngày 17/9/2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về ban hành chương trình đào tạo các ngành, nghề  trình độ sơ cấp để áp dụng từ khóa 2020 tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.	
+ Số chương trình đào tạo đã ban hành: 24 chương trình.
- Không ban hành: ☐. Lý do: …
b) Sử dụng chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Văn bản số ...	
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Ban hành quyết định áp dụng chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	
+ Không ban hành: ☐. Lý do: …
8.3.  Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đào tạo dưới 03 tháng TTĐT LTT
a) Tự xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Văn bản số ...	
+ Không thành lập: ☐. Lý do: 
 - Ban hành chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...
+ Số chương trình đào tạo đã ban hành:      chương trình.
- Không ban hành: ☐. Lý do: …
b) Sử dụng, lựa chọn chương trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Văn bản số ...	
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Ban hành quyết định áp dụng chương trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	  + Không ban hành: ☐. Lý do: …
8.4.  Xây dựng giáo trình đào tạo Mai, Thơ
8.4.1. Tự xây dựng giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp: 
- Thành lập Hội đồng thẩm định 
+ Đã thành lập: ☒; Quyết định số: 1264/QĐ-LTT- ĐT ngày 18/10/2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về Thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề
- Ban hành giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☒; Quyết định số: 1480A/QĐ-LTT- ĐT ngày 29/11/2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành nghề 	
+ Số giáo trình đào tạo đã ban hành: 731  giáo trình. 
8.4.2. Sử dụng, lựa chọn giáo trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Văn bản số ...	
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
- Ban hành quyết định áp dụng giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...
+ Không ban hành: ☐. Lý do: …
 - Số giáo trình đào tạo đã áp dụng:      giáo trình.
8.4.3. Giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp
a) Tự xây dựng giáo trình đào tạo trình độ sơ cấp
- Thành lập Tổ biên soạn
+ Đã thành lập: ☐; Quyết định số ...	+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Quyết định số ...	+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Ban hành giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...	- Không ban hành: ☐. Lý do: …
+ Số giáo trình đào tạo đã ban hành:      giáo trình.
b) Sử dụng, lựa chọn giáo trình đào tạo do cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ban hành
- Thành lập Hội đồng thẩm định
+ Đã thành lập: ☐; Quyết định số ...
+ Không thành lập: ☐. Lý do: …
 - Ban hành quyết định áp dụng giáo trình đào tạo
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...
+ Số giáo trình đào tạo đã áp dụng:      giáo trình.
- Không ban hành: ☐. Lý do: …
8.4.4. Chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy dưới 03 tháng TTĐT LTT
- Ban hành quyết định áp dụng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 
+ Đã ban hành: ☐; Quyết định số ...
+ Số chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy đã áp dụng, gồm:      .
+ Không ban hành: ☒. Lý do: Sử dụng, Giáo trình, Tài liệu giảng dạy do các khoa biên soạn.  
9. Công tác giáo vụ Tấn + các em giáo vụ
9.1.  Việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp
a) Về sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Sử dụng đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:11/11 loại.
- Sử dụng không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:     /    loại.
- Không sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
b) Về ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 11/11 loại.
- Ghi chép không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:    /    loại.
- Không ghi chép thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
c) Lưu trữ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Lưu trữ bản giấy in: ☐
- Lưu trữ bằng phần mềm, điện tử: ☐
- Kết hợp cả hai hình thức trên: ☒
9.2.  Việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ sơ cấp
a) Về sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:
- Sử dụng đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
- Sử dụng không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
- Không sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
b) Về ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
- Ghi chép không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
- Không ghi chép thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
c) Lưu trữ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Lưu trữ bản giấy in: ☐
- Lưu trữ bằng phần mềm, điện tử: ☐
- Kết hợp cả hai hình thức trên: ☐
9.3.  Việc quản lý, sử dụng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo dưới 03 tháng TTĐT LTT
a) Về sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Sử dụng đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 2/2 loại.
- Sử dụng không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/2 loại.
- Không sử dụng biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
b) Về ghi chép biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Ghi chép đủ thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 2/2 loại.
- Ghi chép không đủ loại biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 0/2 loại.
- Không ghi chép thông tin biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo:   /   loại.
c) Lưu trữ biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo
- Lưu trữ bản giấy in: ☐
- Lưu trữ bằng phần mềm, điện tử: ☐
- Kết hợp cả hai hình thức trên: ☒
10. Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo P.QT-DV, P. TC-HC-TH
10.1.  Cơ sở vật chất chung[footnoteRef:3] [3:  Theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.] 

a) Tổng diện tích đất tối thiểu toàn trường: 50.646,6
- Khu vực đô thị:
+ Bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: 30.000m2
+ Không bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: ☐, thiếu       m2.
- Khu vực ngoài đô thị:
+ Bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: 50.000m2
+ Không bảo đảm diện tích đất tối thiểu theo quy định: ☐, thiếu       m2.
b) Khu hiệu bộ và khu hành chính 2.772 m2. Số người làm việc (Ban giám hiệu, cán bộ quản lý các phòng, khoa,…) 45 người, diện tích bình quân: 5 m2/người
c) Phòng học lý thuyết; phòng, xưởng thực hành, thực tập: 18.323m2
- Bảo đảm diện tích tối thiểu (5,5 m2/chỗ học) theo quy định: ☒
- Không bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định trên:☐
d) Thư viện: 
- Có thư viện:  ☒  Diện tích 1.296 m2.
- Không có:☐
đ) Khu giáo dục thể chất: 
- Có:  ☒   Diện tích 8.700 m2.
- Không có:☐
e) Ký túc xá học sinh, sinh viên: 
- Có: ☒  Diện tích 7.105 m2        . Quy mô: 1.500 học sinh, sinh viên.
- Không có:☐
g) Phòng y tế: 
- Có: ☒  Diện tích 45m2, số cán bộ y tế: 3 người.
- Không có: ☐
h) Các công trình dịch vụ khác: 12.635m2
10.2.  Về thiết bị, dụng cụ đào tạo P. TC-HC-TH
a) Số ngành, nghề có đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo: 39/39 ngành, nghề.
Tên ngành, nghề, trình độ đào tạo: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy (Cao đẳng), Công nghệ chế tạo dụng cụ (Trung cấp), Cơ khí chế tạo (Trung cấp),Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Chế tạo khuôn mẫu; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Cao đẳng), Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động (Trung cấp), Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may (Cao đẳng), Công nghệ may và thời trang(Trung cấp); Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính (Cao đẳng), Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính (Trung cấp), Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử, Logistic;Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng và Quản lý xây dựng.
 
b) Số ngành, nghề không đủ thiết bị, dụng cụ đào tạo:   /   ngành, nghề
- Tên ngành, nghề, trình độ đào tạo: …
- Giải pháp khắc phục …
11.  Thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo P. TC-HC-TH + các em giáo vụ
a) Chế độ làm việc của nhà giáo[footnoteRef:4] [4:  Theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp] 

- Đã xây dựng quy chế làm việc:☒ 
- Chưa xây dựng quy chế làm việc:☐
- Bố trí nhà giáo giảng dạy thêm giờ: Các em giáo vụ (phụ trách các khoa)
+ Có:☒ số giờ giảng dạy thêm 47.705 giờ/năm. 
+ Không có:☐
- Số nhà giáo giảng dạy thêm không quá 200 giờ/năm: 79 người.
- Số nhà giáo giảng dạy thêm quá 200 giờ/năm:  84 người.
- Số nhà giáo được thanh toán đủ số tiền giảng dạy thêm giờ: 163 người.
- Số nhà giáo chưa được thanh toán đủ số tiền giảng dạy thêm giờ  0 người.
- Số nhà giáo chưa được thanh toán tiền giảng dạy thêm giờ  0 người
b) Chính sách, chế độ P.KH-TC
- Về tiền lương, tiền công: 
+ Hình thức trả lương: Tiền mặt: ☐ chuyển khoản: ☒
+ Mức tiền lương, tiền công cao nhất : 40.862.235 đồng/người/tháng
+ Mức tiền lương, tiền công trung bình : 26.408.277 đồng/người/tháng.
+ Mức tiền lương, tiền công thấp nhất : 11.387.982 đồng/người/tháng - Các khoản phụ cấp: ☐
+ Phụ cấp đứng lớp:☒
+ Phụ cấp thâm niên: ☒
+ Phụ cấp lưu động: ☐
+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại: ☐
+ Phụ cấp đặc thù:☐
+ Phụ cấp khác (nếu có): Phụ cấp thu hút; Phụ cấp cấp ủy; Phụ cấp đoàn thanh niên, Phụ cấp kế toán trưởng; Phụ cấp ưu đãi ngành y tế…..
12. Việc xây dựng, ban hành các quy chế triển khai thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp
a) Quy chế tổ chức, hoạt động[footnoteRef:5] P.TC-HC-TH [5:  Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trường cao đẳng.] 

- Đã ban hành:☒ Quyết định số 833/QĐ-LTT-TC ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
+ Theo quyết nghị của Hội đồng trường/hội đồng quản trị:☒
+ Không theo quy định trên:☐. Lý do: …
- Chưa ban hành: ☐. Lý do: …
 b) Quy chế tuyển sinh[footnoteRef:6] Misa [6:  Theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.] 

+ Đã ban hành:☒	Quyết định số 549/QĐ-LTT-ĐT, ngày 29 tháng 5 năm 2019 về ban hành quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp từ năm 2019 tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh	
+ Chưa ban hành: ☐ Lý do: …
 - Trình độ sơ cấp
+ Đã ban hành: ☐	Quyết định số ...	
+ Chưa ban hành:☐ Lý do: …
 c) Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp[footnoteRef:7] Thảo [7:  Theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.] 

- Đã ban hành: ☒	Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT, ngày 19/7/2017 về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26/6/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT, ngày 19/7/2017. Trong đó, đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ.
- Chưa ban hành:☐. Lý do: …
- Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp trình độ sơ cấp[footnoteRef:8] [8: Theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.] 

+ Đã ban hành:☐; Quyết định số ...	+ Chưa ban hành:☐. Lý do: …
đ) Quy chế làm việc của nhà giáo[footnoteRef:9] Tấn [9:  Theo quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp] 

- Đã ban hành: ☒; Quyết định số 1390/QĐ-LTT-ĐT, ngày 08/11/2019 về ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, giáo viên giảng dạy bậc cao đẳng và trung cấp	
- Chưa ban hành:☐. Lý do: …
 e) Quy chế in ấn, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp[footnoteRef:10] Vượng [10:  Theo quy định tại Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.] 

- Đã ban hành: ☒; Quyết định số 1279/QĐ-LTT-ĐT, ngày 22/10/2019 về quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ và cách ghi bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh	
- Chưa ban hành:☐. Lý do: …
g) Quy chế công tác học sinh, sinh viên[footnoteRef:11] P.TTGD-CTSV [11:  Theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng.] 

- Đã ban hành: ☒	Quyết định số 614/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 ban hành Quy chế đối với học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 615/QĐ-LTT-TTGD ngày 29/6/2020 ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh	
- Chưa ban hành:☐ Lý do: …
 h) Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp Nhung
- Đã ban hành:☒Quyết định số 1034/QĐ-LTT-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2017 ban hành Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh	
- Chưa ban hành:☐ Lý do: …
 i) Quy chế liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo
- Đã ban hành: ☐	Quyết định số ...	 
- Chưa ban hành:☐Lý do: …
k) Quy định về quản lý hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo  
Trường đã ban hành Quyết định số 1450/QĐ-LTT-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 ban hành Quy định quản lý hồ sơ, biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh 
 
l) Các quy định, quy chế khác Nhà trường đã ban hành …..
13.  Việc thực hiện công khai các nội dung liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định[footnoteRef:12]. P.TS-ĐT, P.TC-HC-TH, P.QT-DV, P.KT&ĐBCL [12:  Công khai các nội dung theo quy định tại khoản 5 Điều 23 của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.] 

a) Mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo: 
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☒
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☒
+ Chưa công khai:☐. Lý do: …
b) Mức học phí, miễn, giảm học phí
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☒
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
 c) Kết quả kiểm định chất lượng đào tạo
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
d) Hệ thống văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☐		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
đ) Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☐
+ Niêm yết bảng tin:☒
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
 e) Các biện pháp kiểm tra, giám sát chất lượng đào tạo
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☐
+ Niêm yết bảng tin:☐
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
g) Các quy định, quy chế đã ban hành
- Đã công khai: ☒. 
- Hình thức công khai: 
+ Website: ☒
+ Niêm yết bảng tin:☒
+ Thông báo hội nghị: ☒		
+ Hình thức khác:☐
- Chưa công khai:☐. Lý do: …
III. Kiến nghị, đề xuất
Kính đề nghị Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thi và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với tất cả ngành nghề hiện nay cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
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